
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

oang oăng oanh oach 

hoang hoẵng doanh hoạch 

Câu 2: Đọc các từ ngữ: 

vỡ hoang con hoẵng doanh trại thu hoạch 

Câu 3: Đọc các câu: 

Tím tươi lấp lánh hoa cà 

Bất thần rừng rực, lòa lòa lửa gang 

Cầu vồng muôn sắc loang loang 

Vượt trên ngọn sóng cao ngang mặt người. 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: Điền vào chỗ trống oang, oăng, oanh hoặc oanh: 

 
Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 
B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Viết các vần: 

oang oăng oanh oach 

 
Câu 7: Viết các từ ngữ: 

vỡ hoang con hoẵng doanh trại thu hoạch 



 

 
Câu 8: Viết câu: 

Bà con nông dân thu hoạch vụ lúa chiêm xuân. 

 
 


